                                                                                                                                                            Mẫu 2
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN 

THEO QUY ĐỊNH 433-QĐ/TU ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ E
Đơn vị : ………………………………………………….

	STT


	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Hệ số lương 

(đối với cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương)
	Thuộc đối tượng nào tại Điều 2 Quy định 433

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                  Ngày        tháng       năm 202…...

                             Người lập biểu                                                                                                      Thủ trưởng đơn vị
                                                                                                                                                                                              Mẫu 3
DANH SÁCH CÁN BỘ KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG THEO QUY ĐỊNH 433-QĐ/TU 

NHƯNG TRƯỚC ĐÂY ĐÃ ĐƯỢC BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH CẤP THẺ E

Đơn vị : ………………………………………………….

	STT


	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Chỗ ở hiện nay

	I. Cán bộ đương chức
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	II. Cán bộ nguyên chức (đối với các xã, phường)
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


                                                                                                                                                  Ngày        tháng       năm 202…...

                             Người lập biểu                                                                                                      Thủ trưởng đơn vị
* Lưu ý: - Đối với các cơ quan, đơn vị: Lập danh sách theo mục I

    - Đối với các xã, phường: Lập danh sách theo mục I và II

                                                                                                                                                               Mẫu 4
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN 

THEO QUY ĐỊNH 433-QĐ/TU ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ E
(Đối với cán bộ thuộc đối tượng chính sách, người có công)

Đơn vị : ………………………………………………….

	STT


	Họ và tên
	Năm sinh
	Thuộc diện đối tượng chính sách
	Chỗ ở hiện nay
	Số điện thoại liên hệ (nếu có)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                  Ngày        tháng       năm 202…...

                             Người lập biểu                                                                                                      Thủ trưởng đơn vị
                                                                                                                                                            Mẫu 5
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐÃ NGHỈ HƯU ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN 

THEO QUY ĐỊNH 433-QĐ/TU ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ E

(Đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và các cán bộ được quy định tại các điểm i,k,m)
Đơn vị : ………………………………………………….

	STT


	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ trước khi nghỉ hưu
	Chỗ ở hiện nay
	Thuộc đối tượng nào tại Điều 2 Quy định 433

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                  Ngày        tháng       năm 202…...

                             Người lập biểu                                                                                                      Thủ trưởng đơn vị
                                                                                                                                                            Mẫu 6
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐÃ NGHỈ HƯU ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN 

THEO QUY ĐỊNH 433-QĐ/TU ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ E

(Đối với cán bộ là lãnh đạo cấp phòng và tương đương)
Đơn vị : ………………………………………………….

	STT


	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Chỗ ở hiện nay
	Hệ số lương hiện hưởng 
	Thuộc đối tượng nào tại Điều 2 Quy định 433

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                  Ngày        tháng       năm 202…...

                             Người lập biểu                                                                                                      Thủ trưởng đơn vị
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